
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For greater reassurance to 

you and your family at the 

time of an earthquake.  

You can register with 

the“Lists of Residents in 

Need of Assistance in 

Evacuation.” 

地震时，想让自己及家人更安心，建议您登记 

「避难时需要支援者名单」 

 

เพือ่ใหค้ณุและครอบครวัอุน่ใจ

มากยิง่ขึน้ในยามทีเ่กดิ

แผ่นดนิไหว 

คณุสนใจลงทะเบยีนใน 

“รายชือ่ผูต้อ้งการความ

ชว่ยเหลอืในเรือ่งการอพยพ” 

ไหม ? 

 

Para maior segurança à você e sua 

família em casos de terremotos. 

Deseja inscrever-se no 

"Lista de residentes que necessitam 

de assistência na evacuação "? 

 

 

Để bạn và gia đình được an toàn hơn khi xảy ra động đất, 

bạn có muốn đăng ký vào “Danh sách hỗ trợ sơ tán lánh 

nạn” không? 

 

◆Trung Tâm Cộng Sinh Đa Văn Hóa  ĐIỆN THOẠI: 39-1106  

※Tiế ng Anh; Tiế ng Trung Quố c; Tiế ng Bố  Đào Nha; Tiế ng Thái; Tiế ng Nhậ  t đơn giậ n. 

◆Phòng chính sách phúc lợi của Tòa thị chính  ĐIỆN THOẠI: 34-3227 

 

Đăng ký hoặc 

nghe tư vấn hãy 

liên hệ theo thông 

◆Plaza Multicultural de Matsumoto   （Matsumoto-shi Tabunka kyousei Plaza）Tel：39-1106 

            ※ Damos suporte em inglês, chinês, português, tailandês e japonês fácil. 

◆Prefeitura Municipal Divisão de Política de Bem-estar Tel：34-3227 

 

Entre em 

contato com: 

◆松本市多文化共生广场  电话 39-1106  

※可用英语、汉语、葡萄牙语、泰语或简单易懂的日语咨询 

◆市役所福祉政策课   电话 34-3227 

 

问询处    

◆ศูนยพ์หุวฒันธรรมมตัสโึมโต ้(ทะบุนกะเคยีวเซพลาซา่) โทร 39-1106  
※รองรบัภาษาองักฤษ ภาษาจนี ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทยและภาษาญีปุ่่นทีส่ามารถเขา้ใจไดง่้าย 

            ◆แผนกนโยบายสวสัดกิารสงัคม   โทร 34-3227 

 

ตดิตอ่

สอบถามไดท้ี ่

◆Matsumoto City Multicultural Plaza Phone: 39-1106  

※Services are available in English, Chinese, Portuguese, Thai, and easy Japanese.   

◆City Office The Welfare Policy Division Phone: 34-3227 

 

Inquiries: 

◆松本市
ま つ も と し

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

プラザ
ぷ ら ざ

 電話
で ん わ

3
３

9-1106  

※英語
え い ご

、中国語
ち ゅ う ご く ご

、ポルトガル語
ぽ る と が る ご

、タイ語
た い ご

、やさしい日本語
に ほ ん ご

で対応
た い お う

しています。 

            ◆市
し

役
や く

所
し ょ

福
ふ く

祉
し

政
せい

策
さく

課
か

 電
で ん

話
わ

34-3227 

 

申し込みや 

質問はこちら

へ 

地震
じ し ん

のときにあなたと家族
か ぞ く

がもっと 

安心
あんしん

でいるため「避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

 

名簿
め い ぼ

」に登録
とうろく

しませんか？ 



在全日本今后 30 年内发生大地震的概率，松本市最高。 

地震发生后，救援队及救援物资不可能马上到，邻里间互相帮助就显得很重要。 

平时要与附近的居民见面打招呼，相互来往。 

在外国人中如果担心 「不懂日语」「患病、残疾」「有婴幼儿」等，请登记『避难时

需要支援者名单』。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松本市
まつもとし

は ３０年
ねん

以内
い な い

に 大
おお

きな 地震
じ し ん

が 起
お

きる 確率
かくりつ

が 全国
ぜんこく

で 一番
いちばん

 高
たか

いです。 

地震
じ し ん

が 起
お

きても すぐには 助
たす

けや 食
た

べ物
もの

は 来
き

ません。近所
きんじょ

の人
ひと

たちと 助
たす

けあうことが 大切
たいせつ

です。 

ふだんから 近所
きんじょ

の人
ひと

と あいさつをして 知
し

りあいに なりましょう。 

外国人
がいこくじん

の みなさんの 中
なか

で 「日本語
に ほ ん ご

が わからない」 「病気
びょうき

や 障
しょう

がいが ある」「小
ちい

さい子
こ

どもが いる」 

などの 心配
しんぱい

が ある人
ひと

は 松本市
まつもとし

の『避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

名簿
め い ぼ

』に 登録
とうろく

してください。 

Matsumoto City has the highest probability in the country of large earthquakes within the next 30 years. 

Food and assistance will not arrive immediately if an earthquake occurs.  It is important for you and your neighbors 

to support each other.  Get to know people in your neighborhood by regularly greeting them in daily life. 

For those foreign residents who have concerns such as; not understanding Japanese, illness or disability, or small 

children, please register with the system for “Lists of Residents in Need of Assistance in Evacuation”  

อกีภายใน 30 ปีจากนี ้ คาดว่าอ าเภอมตัสโึมโตจ้ะเป็นเมอืงทีม่แีนวโน้มการเกดิแผ่นดนิไหวรุนแรงมากทีสุ่ด

เมอืงหน่ึงในญีปุ่่น 

เวลาทีเ่กดิแผ่นดนิไหวขึน้ความชว่ยเหลอืและอาหารจะไม่มมีาถงึในทนัท ีความจ าเป็นในการชว่ยเหลอืซึง่กนั

และกนัระหว่างผูค้นในละแวกใกลเ้คยีงจงึเป็นสิง่ทีส่ าคญั 

ดงันัน้การทกัทายและท าความรูจ้กักบัผูค้นทีอ่ยู่บา้นใกลเ้รอืนเคยีงเอาไวก้่อนจงึเป็นการดทีีสุ่ด 

ส าหรบัชาวตา่งชาตทิีม่คีวามกงัวล เชน่ “สือ่สารภาษาญีปุ่่นไม่เขา้ใจ” ”เจ็บป่วยหรอืรา่งกภาพ” และ “มลูีก

เล็ก” เป็นตน้นัน้ โปรดลงทะเบยีน “รายชือ่ผูต้อ้งการความชว่ยเหลอืในเรือ่งการอพยพ”ของอ าเภอมตัสโึมโตไ้ว ้ 

A cidade de Matsumoto tem a maior probabilidade em todo o país de ocorrer um grande terremoto dentro de 30 anos. 

Comida e assistência não chegarão imediatamente se ocorrer um terremoto. É importante que você e seus vizinhos 

apoiem um ao outro. Conheça as pessoas no seu bairro, cumprimentando-as regularmente na vida diária. Para os 

residentes estrangeiros que tenham preocupações como; não compreendo japonês, doença ou deficiência ou crianças 

pequenas, por favor registre-se no " Lista de residentes que necessitam de assistência na evacuação " do município de 

Matsumoto.  

Thành phố Matsumoto có xác suất xảy ra trận động đất lớn trong vòng 30 năm cao nhất trên 

toàn quốc.  

Sau khi động đất xẩy ra, ngay lập tức được cứu hộ viện trợ là điều không thể. Lúc đó sự giúp 

đỡ của hàng xóm cực kỳ quan trọng. Vì thế, trong đời thường hãy nói chuyện với hàng xóm, hãy 

giữ mối quan hệ tốt với hàng xóm. 

Nếu bạn là người nước ngoài “Không biết tiếng Nhật” , “Có bệnh nền hay người khuyết tật”, 

“Có con nhỏ”… thì hãy đăng ký vào “Danh sách hỗ trợ sơ tán lánh nạn”.  

 

―松本市― 

Matsumoto City 


